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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 18/CT-UBND Bình Dương, ngày 20 tháng 9 năm 2017 

CHỈ THỊ 
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về ñẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, ñạo ñức, 
phong cách Hồ Chí Minh trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

 

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 
của Bộ Chính trị “Về tiếp tục ñẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức 
Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tiếp tục ñẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh 
ñã nhận ñược sự hưởng ứng, tham gia tích cực của ñội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức, ñảng viên và mọi tầng lớp nhân dân; góp phần tích cực trong xây dựng nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; xây dựng ñội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thân thiện, gần gũi, vì nhân dân phục vụ, 
từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân trên tinh thần “trọng dân, gần 
dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” theo tư tưởng và tấm gương ñạo 
ñức Hồ Chí Minh trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh 
là một nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, 
lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, Bộ Chính trị tiếp 
tục ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 về ñẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, ñạo 
ñức, phong cách Hồ Chí Minh ñể tiếp tục ñẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 
gương ñạo ñức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết ðại hội XII của ðảng. 

ðể triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 
ñoàn thể các cấp; các cơ quan ngành dọc trú ñóng trên ñịa bàn tỉnh (gọi chung là các 
cơ quan, ñơn vị) và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các 
xã, phường, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các cơ quan, ñơn vị; các ñịa phương xác ñịnh rõ mục tiêu của việc học tập 
và làm theo tư tưởng, ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh là nhằm xây dựng nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; xây dựng nền 
hành chính với mục tiêu phục vụ nhân dân là quan trọng nhất; tạo mọi ñiều kiện ñể 
doanh nghiệp và người dân ñược thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân theo các 
quy ñịnh của pháp luật. 
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2. Các cơ quan, ñơn vị, các ñịa phương; ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
và người ñứng ñầu các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương phải xác ñịnh rõ những nội dung 
cần làm, tập trung ñổi mới mạnh mẽ lề lối, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, 
sát dân, lắng nghe, ñối thoại với nhân dân; ñồng thời kết hợp thực hiện nghiêm túc các 
nội dung về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các 
cấp theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các nội 
dung trong xây dựng “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện” theo Kế hoạch số 
4760/KH-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh.  

a) ðẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, ñạo ñức, phong cách Hồ Chí 
Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh ñốn ðảng; góp phần 
xây dựng ðảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và ñạo ñức; xây 
dựng ñội ngũ cán bộ, nhất là ñội ngũ cán bộ cấp chiến lược ñủ năng lực, phẩm chất, 
ngang tầm nhiệm vụ; ñặc biệt quan tâm ñến công tác chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế 
hệ trẻ, thanh niên, thiếu niên và nhi ñồng. Ngăn chặn, ñẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, ñạo ñức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
nội bộ; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; ñẩy mạnh phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; 
ñảm bảo quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân ñáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

b) Lãnh ñạo, chỉ ñạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện học tập, làm theo tư 
tưởng, ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”; 
“trong trước, ngoài sau”. Kết hợp việc học tập, làm theo tư tưởng, ñạo ñức, phong 
cách Hồ Chí Minh với tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, ñơn vị; 
ñẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt ñộng, chống bệnh thành 
tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và ñẩy lùi tiêu cực 
tham ô, tham nhũng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc “nói ñi 
ñôi với làm”; tích cực ñổi mới công tác quản lý nhà nước, quy ñịnh rõ trách nhiệm nêu 
gương của lãnh ñạo chủ chốt và người ñứng ñầu, của từng cán bộ, công chức, viên 
chức. Tập trung chỉ ñạo, giải quyết có hiệu quả những vấn ñề bức xúc, nổi cộm mà 
nhân dân quan tâm, góp phần thúc ñẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị. 

c) UBND các cấp cần có biện pháp hữu hiệu nhằm phát ñộng và ñộng viên 
toàn xã hội tham gia học tập làm theo tư tưởng, ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Mỗi cơ quan, ñơn vị và ñịa phương có trách nhiệm phối hợp cùng với các ngành chức 
năng triển khai thực hiện hiệu quả và thiết thực Chỉ thị số 27/CT-TTg với những hình 
thức và nội dung phù hợp, gắn với từng nhóm ñối tượng. Thực hiện rà soát, xây dựng, 
công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về ñạo ñức nghề nghiệp, ñạo ñức công vụ 
tại cơ quan, ñơn vị và ñịa phương mình. Xây dựng và nhân rộng những ñiển hình tiên 
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tiến, phù hợp với ñặc ñiểm hoạt ñộng của từng cơ quan, ñơn vị và ñịa phương. ðẩy 
mạnh, nâng cao chất lượng công tác truyền thông về việc học tập và làm theo tư 
tưởng, ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh; về những tấm gương người tốt, việc tốt. 
Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh ñược ñánh 
giá hằng năm, gắn với ñánh giá thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, ñơn vị và ñịa 
phương.  

3. Phân công trách nhiệm ñối với các sở, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã 

a) Giao Sở Nội vụ tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, ñôn ñốc việc thực 
hiện của các cơ quan, ñơn vị; UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, 
phường, thị trấn trong việc triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị số 
27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. ðồng thời, chỉ ñạo Ban Thi ñua - Khen thưởng 
tỉnh Bình Dương tham mưu, hướng dẫn các hình thức khen thưởng, biểu dương các 
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, ñiển hình trong việc học tập và làm 
theo tư tưởng, ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh. 

b) Sở Giáo dục và ðào tạo, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tiếp tục triển 
khai xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục chuẩn mực ñạo ñức nghề 
nghiệp cho sinh viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục ñại học, cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp, các bậc học phổ thông; hoàn thành việc biên soạn chương trình, giáo trình về 
tư tưởng, ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh ñể ñưa vào giảng dạy ở các cấp học, bậc 
học thuộc hệ thống giáo dục và bồi dưỡng, ñào tạo cán bộ, công chức, viên chức của 
ngành theo kế hoạch chung. Bên cạnh ñó, ñẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương 
ñạo ñức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các tiêu chí của ngành. 

c) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 
hướng dẫn, chỉ ñạo các cơ quan thông tin ñại chúng ñẩy mạnh công tác truyền thông 
về việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời nêu gương 
người tốt, việc tốt, phê phán các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các chuẩn mực 
về ñạo ñức, lối sống. 

d) Sở Tài chính có trách nhiệm ñảm bảo kinh phí cho các hoạt ñộng ñể thực 
hiện tốt Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ñẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tư tưởng, ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh. 

e) UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn: 

- Tăng cường sự lãnh ñạo, chỉ ñạo, tạo sự thống nhất trong mọi hoạt ñộng giữa 
các cấp chính quyền với các cấp ủy ðảng, tổ chức ñoàn thể ñể triển khai việc học tập 
và làm theo tư tưởng, ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Xác ñịnh và tập trung chỉ ñạo giải quyết dứt ñiểm những vấn ñề bức xúc tại 
ñịa phương quản lý; nhất là những vấn ñề liên quan ñến ñạo ñức nghề nghiệp, ñạo ñức 
công vụ, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức của ñịa phương mình. 
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- Thường xuyên kiểm tra, ñánh giá kết quả việc thực hiện học tập và làm theo 
tư tưởng, ñạo ñức, phong cách Hồ Chí Minh tại ñịa phương. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 
thành phố và các xã, phường, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ ñược giao tổ chức 
thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện; các cơ quan, ñơn vị, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn nếu có vướng 
mắc ñề nghị phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ ñể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, 
giải quyết./. 

 CHỦ TỊCH 
ðã ký: Trần Thanh Liêm 
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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 9 NĂM 2017 

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 CHÍNH 

PHỦ 

Nghị ñịnh số 97/2017/Nð-CP sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 

81/2013/Nð-CP ngày 19 tháng 7 năm 

2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 

một số ñiều và biện pháp thi hành Luật 

xử lý vi phạm hành chính. 

18-08-2017 657 ñến 660 

04-9-2017 

 

Nghị ñịnh số 101/2017/Nð-CP về ñào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức. 

01-09-2017 675+676 

10-9-2017 

 

Nghị ñịnh số 102/2017/Nð-CP về ñăng 

ký biện pháp bảo ñảm. 

01-09-2017 677+678 

12-9-2017 

 

Nghị ñịnh số 103/2017/Nð-CP quy 

ñịnh về thành lập, tổ chức, hoạt ñộng, 

giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã 

hội. 

12-09-2017 699+700 

23-9-2017 
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  Nghị ñịnh số 104/2017/Nð-CP quy 
ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai 
thác và bảo vệ công trình thủy lợi; ñê 
ñiều. 

14-09-2017 703+704 
25-9-2017 

 

Nghị ñịnh số 105/2017/Nð-CP về kinh 
doanh rượu. 

14-09-2017 703+704 
25-9-2017 

 

Nghị ñịnh số 106/2017/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
67/2013/Nð-CP ngày 27 tháng 6 năm 
2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều và biện pháp thi hành Luật 
phòng, chống tác hại của thuốc lá về 
kinh doanh thuốc lá. 

14-09-2017 721+722 
30-9-2017 

 

Nghị ñịnh số 107/2017/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
193/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều của Luật Hợp tác xã. 

15-09-2017 725+726 
30-9-2017 
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  Nghị quyết số 89/NQ-CP về việc ñơn 

giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ 

công dân liên quan ñến quản lý dân cư 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

13-09-2017 701+702 

14-9-2017 

 

Nghị quyết số 90/NQ-CP về việc ñơn 

giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ 

công dân liên quan ñến quản lý dân cư 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

15-09-2017 725+726 

30-9-2017 

 

2 THỦ 

TƯỚNG 

CHÍNH 

PHỦ 

 

Quyết ñịnh số 39/2017/Qð-TTg về việc 

áp dụng cơ chế tài chính ñối với Cục 

Viễn thông. 

15-09-2017 701+702 

24-9-2017 

 

Quyết ñịnh số 40/2017/Qð-TTg về việc 

áp dụng cơ chế tài chính ñối với Cục 

Tần số vô tuyến ñiện. 

15-09-2017 701+702 

24-9-2017 
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Quyết ñịnh số 1258/Qð-TTg về việc 
ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện 
Phong trào thi ñua “Cả nước chung tay 
vì người nghèo - Không ñể ai bị bỏ lại 
phía sau” giai ñoạn 2016 - 2020. 

21-08-2017 647+648 
01-9-2017 

 

Quyết ñịnh số 1259/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách 
giảm nghèo giai ñoạn 2017 - 2018. 

22-08-2017 647+648 
01-9-2017 

 

Quyết ñịnh số 1267/Qð-TTg phê duyệt 
Chương trình mục tiêu ðầu tư phát 
triển hệ thống Y tế ñịa phương giai 
ñoạn 2016 - 2020. 

25-08-2017 665+666 
06-9-2017 

 

Quyết ñịnh số 1269/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách 
nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

25-08-2017 665+666 
06-9-2017 

 

Quyết ñịnh số 1305/Qð-TTg ban hành 
Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng 
trọng ñiểm năm 2016. 

03-09-2017 679 ñến 682 
14-9-2017 
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Quyết ñịnh số 1309/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án ñưa nội dung quyền con người 
vào chương trình giáo dục trong hệ 
thống giáo dục quốc dân. 

05-09-2017 677+678 
12-9-2017 

 

Quyết ñịnh số 1332/Qð-TTg phê duyệt 
Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc 
phòng và an ninh cho ñối tượng 1 năm 
2018. 

11-09-2017 697+698 
22-9-2017 

 

Quyết ñịnh số 1333/Qð-TTg thành lập 
Hội ñồng cấp Nhà nước xét tặng danh 
hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo 
Ưu tú” lần thứ 14. 

11-09-2017 697+698 
22-9-2017 

 

Quyết ñịnh số 1355/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ 
giúp pháp lý. 

12-09-2017 701+702 
24-9-2017 

 

Quyết ñịnh số 1359/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật 
Hình sự. 

13-09-2017 701+702 
24-9-2017 

 

Chỉ thị số 37/CT-TTg về việc tăng 
cường quản lý, giám sát vay về cho vay 
lại ñối với chính quyền ñịa phương. 

21-09-2017 725+726 
30-9-2017 
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3 

 

BỘ 
CÔNG 

AN 

Thông tư số 27/2017/TT-BCA quy ñịnh 
về quy tắc ứng xử của Công an nhân 
dân. 

22-08-2017 671+672 
08-9-2017  

4 BỘ 
CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 11/2017/TT-BCT quy ñịnh 
về hoạt ñộng tạm nhập, tái xuất; tạm 
xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng 
hóa. 

28-07-2017 647+648 
01-9-2017 

 

Thông tư số 12/2017/TT-BCT quy ñịnh 
về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy 
phép hoạt ñộng ñiện lực. 

31-07-2017 649+650 
02-9-2017 

 

Thông tư số 13/2017/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
56/2014/TT-BCT quy ñịnh phương 
pháp xác ñịnh giá phát ñiện, trình tự 
kiểm tra hợp ñồng mua bán ñiện; 
Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy ñịnh 
vận hành thị trường phát ñiện cạnh 
tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT 
quy ñịnh phương pháp, trình tự xây 
dựng và ban hành khung giá phát ñiện. 

03-08-2017 649+650 
02-9-2017 
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Thông tư số 14/2017/TT-BCT bãi bỏ 
Thông tư số 12/2015/ TT-BCT ngày 12 
tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy ñịnh việc áp dụng 
chế ñộ cấp Giấy phép nhập khẩu tự 
ñộng ñối với một số sản phẩm thép. 

28-08-2017 683+684 
16-9-2017 

 

Thông tư số 15/2017/TT-BCT quy 
ñịnh, hướng dẫn thực hiện một số nội 
dung của Nghị ñịnh số 68/2017/Nð-CP 
ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 
phủ về quản lý, phát triển cụm công 
nghiệp. 

31-08-2017 707+708 
26-9-2017 

 

Thông tư số 16/2017/TT-BCT quy ñịnh 
về phát triển dự án và Hợp ñồng mua 
bán ñiện mẫu áp dụng cho các dự án 
ñiện mặt trời. 

12-09-2017 725+726 
30-9-2017 

 

 5 BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO  

 

Thông tư số 20/2017/TT-BGDðT quy 
ñịnh tiêu chuẩn, ñiều kiện, nội dung, 
hình thức thi thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ 
thông công lập. 

18-08-2017 663+664 
06-9-2017 
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  Thông tư số 21/2017/TT-BGDðT quy 

ñịnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt ñộng bồi dưỡng, tập huấn 

qua mạng Internet cho giáo viên, nhân 

viên và cán bộ quản lý giáo dục. 

06-09-2017 707+708 

26-9-2017 

 

6 

 

BỘ GIAO 

THÔNG 

VẬN TẢI 

 

 

Thông tư số 28/2017/TT-BGTVT sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 01/2010/TT-BGTVT ngày 11 tháng 

01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy ñịnh về phòng, 

chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng 

phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong 

hoạt ñộng ñường sắt. 

29-08-2017 703+704 

25-9-2017 

 

Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT quy 

ñịnh về ñào tạo thẩm tra viên và quản 

lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao 

thông ñường bộ. 

01-09-2017 679+680 

14-9-2017 
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  Thông tư số 30/2017/TT-BGTVT sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 40/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 

12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy ñịnh về công tác ñiều 

tiết khống chế ñảm bảo giao thông và 

chống va trôi trên ñường thủy nội ñịa. 

07-09-2017 707+708 

26-9-2017 

 

 7 BỘ KẾ 

HOẠCH 

VÀ ðẦU 

TƯ 

 

Quyết ñịnh số 1173/Qð-BKHðT về 

việc công bố Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu 

lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Kế hoạch và ðầu tư tính 

ñến hết ngày 30/6/2017. 

29-08-2017 675+676 

10-9-2017 

 

8 BỘ 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN quy 

ñịnh tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức 

và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng 

ngân sách nhà nước. 

26-06-2017 667+668 

07-9-2017 
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9 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 17/2017/TT-BLðTBXH 
ban hành Quy chế công tác học sinh, 
sinh viên trong trường trung cấp, 
trường cao ñẳng. 

30-06-2017 707+708 
26-9-2017 

 

Thông tư số 21/2017/TT-BLðTBXH 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông 
tư liên tịch số 26/2014/TTLT-
BLðTBXH-BTC-BGDðT hướng dẫn 
chế ñộ quản lý tài chính và thực hiện 
Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp 
xã hội Việt Nam” sử dụng vốn vay 
Ngân hàng Thế giới. 

07-08-2017 647+648 
01-9-2017 

 

Thông tư số 22/2017/TT-BLðTBXH 
hướng dẫn thực hiện một số ñiều của 
Nghị ñịnh số 113/2015/Nð-CP ngày 09 
tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy 
ñịnh phụ cấp ñặc thù, phụ cấp ưu ñãi, 
phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ 
cấp nặng nhọc, ñộc hại, nguy hiểm ñối 
với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp công lập. 

10-08-2017 649+650 
02-9-2017 
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Thông tư số 23/2017/TT-BLðTBXH 
hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao 
ñộng cho người lao ñộng nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam qua mạng ñiện 
tử. 

15-08-2017 651+652 
02-9-2017 

 

Thông tư số 24/2017/TT-BLðTBXH 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông 
tư số 45/2015/TT-BLðTBXH ngày 11 
tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn thực hiện một số ñiều về 
Quỹ quốc gia về việc làm quy ñịnh tại 
Nghị ñịnh số 61/2015/Nð-CP ngày 09 
tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy 
ñịnh về chính sách hỗ trợ tạo việc làm 
và Quỹ quốc gia về việc làm. 

21-08-2017 687+688 
18-9-2017 

 

Thông tư số 25/2017/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh ñiều kiện, nội dung, hình thức 
thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên ngành công 
tác xã hội trong các ñơn vị sự nghiệp 
công lập. 

30-08-2017 719+720 
29-9-2017 
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10 

 

BỘ NỘI 
VỤ 

 

Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 
năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-
BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn 
nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch 
và xếp lương ñối với các ngạch công 
chức chuyên ngành hành chính và việc 
tổ chức thi nâng ngạch công chức. 

15-08-2017 673+674 
09-9-2017 

 

11 

 

BỘ 
NÔNG 

NGHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

 

Thông tư số 15/2017/TT-BNNPTNT 
sửa ñổi, bổ sung một số nội dung của 
Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT 
ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực 
vật ñược phép sử dụng, cấm sử dụng tại 
Việt Nam; công bố mã HS ñối với 
thuốc bảo vệ thực vật ñược phép sử 
dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. 

14-08-2017 653+654 
03-9-2017 
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 Thông tư số 16/2017/TT-BNNPTNT 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về yêu cầu vệ sinh ñối với cơ sở sản 

xuất tinh lợn. 

24-08-2017 665+666 

06-9-2017 

 

Thông tư số 17/2017/TT-BNNPTNT 

sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 

21/2016/TT-BNNPTNT ngày 

28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quy 

ñịnh về khai thác chính và tận dụng, tận 

thu lâm sản. 

11-09-2017 703+704 

25-9-2017 

 

12 BỘ 
QUỐC 

PHÒNG  

 

Thông tư số 182/2017/TT-BQP hướng 

dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh 

nghiệp Quân ñội chi trả tiền lương 

tháng và kinh phí ñóng bảo hiểm xã hội 

ñối với sĩ quan, quân nhân chuyên 

nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị 

hưu. 

03-08-2017 653+654 

03-9-2017 
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Thông tư số 186/2017/TT-BQP quy 
ñịnh quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ 
thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Quốc 
phòng ñang quản lý. 

09-08-2017 653+654 
03-9-2017 

 

Thông tư số 187/2017/TT-BQP quy 
ñịnh một số ñiều về tiêu chuẩn vật chất 
quân y của Nghị ñịnh số 76/2016/Nð-
CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy ñịnh tiêu chuẩn vật chất 
hậu cần ñối với quân nhân tại ngũ, công 
nhân và viên chức quốc phòng. 

09-08-2017 655+656 
03-9-2017 

 

Thông tư số 207/2017/TT-BQP hướng 
dẫn thực hiện chuyển xếp lương ñối với 
công nhân quốc phòng. 

23-08-2017 673+674 
09-9-2017 

 

Thông tư số 208/2017/TT-BQP hướng 
dẫn chuyển xếp lương ñối với sĩ quan, 
công nhân quốc phòng, viên chức quốc 
phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ ñược tuyển 
chọn quân nhân chuyên nghiệp. 

23-08-2017 675+676 
10-9-2017 
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13 

 

 

BỘ TÀI 
CHÍNH 

 

 

Thông tư số 43/2017/TT-BTC quy ñịnh 
quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 
2016 - 2020. 

12-05-2017 689+690 
19-9-2017 

 

Thông tư số 76/2017/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 
2013 của Bộ Tài chính quy ñịnh việc 
quản lý, sử dụng và khai thác công 
trình cấp nước sạch nông thôn tập 
trung. 

26-07-2017 653+654 
03-9-2017 

 

Thông tư số 80/2017/TT-BTC hướng 
dẫn việc xác ñịnh giá trị quyền sử dụng 
ñất, tiền thuê ñất, tài sản gắn liền với 
ñất ñược hoàn trả khi Nhà nước thu hồi 
ñất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi 
thường tài sản do Nhà nước giao quản 
lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước 
thu hồi ñất nhưng không ñược bồi 
thường về ñất. 

02-08-2017 693+694 
20-9-2017 
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  Thông tư số 81/2017/TT-BTC quy ñịnh 
chế ñộ thù lao cho người ñọc, nghe, 
xem ñể kiểm tra báo chí lưu chiểu. 

09-08-2017 719+720 
29-9-2017 

 

Thông tư số 82/2017/TT-BTC quy ñịnh 
về chế ñộ và biểu mẫu báo cáo tình 
hình thực hiện, thanh toán kế hoạch 
vốn ñầu tư công. 

15-08-2017 719+720 
29-9-2017 

 

Thông tư số 84/2017/TT-BTC hướng 
dẫn chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh 
số 68/2016/Nð-CP ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ. 

15-08-2017 661+662 
05-9-2017 

 

Thông tư số 86/2017/TT-BTC hướng 
dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 
88/2016/Nð-CP ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ về chương trình hưu trí bổ 
sung tự nguyện. 

15-08-2017 695+696 
21-9-2017 

 

Thông tư số 87/2017/TT-BTC quy ñịnh 
chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp 
xử lý ñối với tổ chức kinh doanh chứng 
khoán không ñáp ứng chỉ tiêu an toàn 
tài chính. 

15-08-2017 661+662 
05-9-2017 
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Thông tư số 88/2017/TT-BTC hướng 

dẫn cơ chế tài chính thực hiện ðề án 

ñào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học 

và công nghệ ở trong nước và nước 

ngoài bằng ngân sách nhà nước. 

22-08-2017 721+722 

30-9-2017 

 

14 BỘ TÀI 

NGUYÊN 

MÔI 

TRƯỜNG 

Thông tư số 25/2017/TT-BTNMT quy 

ñịnh quy chế hoạt ñộng của Hội ñồng 

thẩm ñịnh ñề án ñóng cửa mỏ khoáng 

sản. 

06-09-2017 721+722 

30-9-2017 

 

15 

 

BỘ 

THÔNG 

TIN -

TRUYỀN 

THÔNG 

 

Thông tư số 08/2017/TT-BTTTT sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 17/2016/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy ñịnh chi tiết về 

quy trình, thủ tục ñăng ký cung cấp 

dịch vụ nội dung thông tin trên mạng 

viễn thông di ñộng. 

23-06-2017 649+650 

02-9-2017 

 

                            21 / 25



 

7
4

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 4

4
+

4
5
/N

g
ày

 2
9
-9

-2
0
1
7

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

  Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT quy 
ñịnh về tỷ lệ nội dung, thời ñiểm, thời 
lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội 
dung không phù hợp với trẻ em trên 
báo nói, báo hình, báo in, báo ñiện tử 
và xuất bản phẩm. 

23-06-2017 649+650 
02-9-2017 

 

Quyết ñịnh số 1421/Qð-BTTTT ban 
hành Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

28-08-2017 673+674 
09-9-2017 

 

 

16 

 

BỘ VĂN 
HÓA  - 
THỂ 

THAO VÀ 
DU LỊCH 

Thông tư số 04/2017/TT-BVHTTDL 
quy ñịnh Chương trình bồi dưỡng kiến 
thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di 
tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 
cảnh. 

15-08-2017 673+674 
09-9-2017 

 

17 BỘ Y TẾ Thông tư số 27/2017/TT-BYT quy ñịnh 
tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu 
thương. 

28-06-2017 649+650 
02-9-2017 
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Thông tư số 31/2017/TT-BYT ban 

hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có 

khả năng gây mất an toàn thuộc phạm 

vi ñược phân công quản lý của Bộ Y tế. 

25-07-2017 653+654 

03-9-2017 

 

Thông tư số 36/2017/TT-BYT bãi bỏ 

Thông tư số 03/2017/ TT-BYT ngày 22 

tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT ñối với 

các sản phẩm sữa dạng lỏng. 

11-09-2017 707+708 

26-9-2017 

 

18 

 

NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Thông tư số 09/2017/TT-NHNN sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 

năm 2013 của Thống ñốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam quy ñịnh về việc 

mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty 

Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng 

Việt Nam. 

14-08-2017 651+652 

02-9-2017 
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Thông tư số 11/2017/TT-NHNN sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng 7 

năm 2014 hướng dẫn về quản lý ngoại 

hối ñối với hoạt ñộng kinh doanh trò 

chơi ñiện tử có thưởng dành cho người 

nước ngoài. 

30-08-2017 697+698 

22-9-2017 

 

Thông tư số 12/2017/TT-NHNN sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 01/2014/TT-NHNN ngày 

06/01/2014 của Thống ñốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam quy ñịnh về giao 

nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, 

tài sản quý, giấy tờ có giá. 

31-08-2017 701+702 

24-9-2017 

 

19 

 

VĂN BẢN 

HỢP 

NHẤT 

 

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH 

hợp nhất Luật ðấu thầu. 

28-06-2017 685+686 

17-9-2017 

 

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH 

hợp nhất Luật Thương mại. 

28-06-2017 687+688 

18-9-2017 
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  Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-

BKHCN hợp nhất Quyết ñịnh về việc 

phê duyệt Danh mục công nghệ cao 

ñược ưu tiên ñầu tư phát triển và Danh 

mục sản phẩm công nghệ cao ñược 

khuyến khích phát triển. 

28-08-2017 677+678 

12-9-2017 

 

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-VPQH 

hợp nhất Luật ðầu tư. 

28-06-2017 693+694 

20-9-2017 

 

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH 

hợp nhất Luật Phí và lệ phí. 

04-07-2017 695+696 

21-9-2017 

 

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-

BTTTT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 

quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông. 

06-09-2017 697+698 

22-9-2017 

 

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH 

hợp nhất Luật Tài nguyên nước. 

04-07-2017 695+696 

21-9-2017 
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